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TRƯỜNG THPT 
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

 
 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1  
NĂM HỌC 2022 - 2023  

Môn: HĐTN-HN – Lớp: 10 
Thời gian làm bài: 30 phút;  

(Không tính thời gian phát đề) 
 Đề thi có: 20 câu trắc nghiệm, gồm 2 trang. Mã đề thi 485 

Câu 1:  Bản thân em đã làm gì để thực hiện tốt nội quy của trường mình? 
A. Chăm ngoan, học giỏi các môn học mình thích. 
B. Để hết sách tập ở trường để không bị quên. 
C. Chỉ đến lớp những hôm có môn học yêu thích. 

D. Đi học đúng giờ chú ý nề nếp tác phong học bài và soạn bài đầy đủ trước khi tới lớp. 

Câu 2: Hôm nay cô giáo cho về nhà làm một đề văn, nhưng các bạn lại rủ đi đá bóng (môn thể thao em rất thích) vậy 
em sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? 

A. Hôm sau nói với cô giáo là để quên bài ở nhà.  
B. Căn cứ vào lượng bài tập của các môn học và lên thời gian biểu phù hợp nhất. 
C. Cứ đi đá bóng rồi tính tiếp.  
D. Xin cô cho lùi thời gian nộp bài kiểm tra. 

Câu 3:  Phòng truyền thống nhà trường là: 
A. là nơi lưu giữ rất nhiều những thành tích, những huân huy chương của cá nhân và tập thể của cá nhân và nhà 

trường. 
B. là nơi  lưu giữ và trưng bày các hình ảnh, tư liệu các hoạt động của nhà trường. 
C. là nơi tái hiện và lưu giữ lịch sử của nhà trường. 
D. bao gồm tất cả các nội dung trên.  

Câu 4:  Việc làm nào sau đây không góp phần xây dựng và phát huy truyền thống nhà trường? 
A. học tập chuyên cần. B. vứt rác bừa bãi. 
C. kính trong thầy cô giáo. D. thân thiện với bạn bè. 

Câu 5: Trong giờ học, chúng ta cần làm gì để tập trung học tập? 
A. Cô giáo nói cái gì thì ghi ngay cái đó vào vở. 
B. Chú ý quan sát, lắng nghe, không làm việc riêng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ học tập. 
C. Nghe nhạc bằng tai nghe. 
D. Bàn bạc trao đổi liên tục với bạn ngồi cùng. 

Câu 6: Bạn Hà khi lên lớp 10 còn rất rụt rè và nhút nhát. Vậy nếu em là bạn của Hà em sẽ giúp bạn như thế nào để bạn 
tự tin hơn? 

A. Chê bai bạn, kể xấu bạn.  
B. Lôi kéo bạn khác cùng trêu bạn. 
C. Mặc kệ bạn, ai có thân người ấy lo.  
D. Tâm sự, gần gũi và rủ bạn tham gia vào các hoạt động chung cùng với mình. 

Câu 7:  Chọn câu sai. Biện pháp của cá nhân để thực hiện tốt nội quy, quy định của trường lớp, cộng đồng: 
A. Xác định cách khắc phục những điểm yếu. 
B. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 
C. Thực hiện nội quy của trường lớp theo sở thích của mình. 
D. Tích cực tham gia hoạt động được giao. 

Câu 8:  Những việc em nên làm để phù hợp với môi trường học tập mới: 
A. Lập thời gian biểu phù hợp với môi trường học tập mới. 
B. Chỉ chơi với bạn ở trường cũ. 
C. Tập trung thời gian vào những môn học mình thích. 
D. Giữa nguyên phương pháp học các môn học ở cấp dưới. 

Câu 9:  Việc em không nên là  để phát huy truyền thống của trường là: 
A. Tuyên truyền những tin tức không đúng về trường trên trang cá nhân như facebook, zalo, website, tập san. 
B. Tham gia vào khóa học giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh như: Ứng xử văn hóa, thân thiện, lành mạnh, 

chủ động học tập, nghiên cứu khoa học, thường xuyên đọc sách, trau dồi kiến thức. 
C. Đọc, tham khảo, tìm hiểu về truyền thống nhà trường trên website, tập san giới thiệu về trường học. 
D. Sống và học tập theo tấm gương thầy cô, học sinh hoạt động nghiên cứu khoa học tích cực, nghiêm túc. 

Câu 10: Việc nào không nên làm khi thiết lập mối quan hệ thân thiện với các bạn mới? 
A. Ích kỉ, không biết cảm thông, chia sẻ giúp đỡ bạn. B. Cởi mở, hòa đồng với bạn. 
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C. Chân thành , thiện ý với bạn. D. Cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ nhau. 

Câu 11: Biện pháp nào phù hợp nhất để điều chỉnh thái độ cảm xúc của bản thân với những người xung quanh trong 
những biện pháp sau? 

A. Thường xuyên xem điện thoại.  
B. Suy nghĩ tích cực về người khác, không phản ứng khi bản thân đang bực tức. 
C. Rủ bạn xem điện thoại cùng.  
D. Cả 3 phương án trên.  

Câu 12:  Những giá trị sau có đúng với bản thân em không? 
A. Trung thực. B. Nhân ái. C. Trách nhiệm. D. Tất cả các ý trên. 

Câu 13:  Những ý nào đúng cho những thay đổi của em so với khi là học sinh trung học cơ sở. 
A. Những thay đổi trong ý thức trách nhiệm đối với học tập. 
B. Những thay đổi về chiều cao, cân nặng, vóc dáng…  
C. Những thay đổi của em về ước mơ trong cuộc sống, về tương lai.  
D. Tất cả các ý trên.  

Câu 14: Mỗi ngày chúng ta cần ngủ bao nhiêu thời gian để có sức khoẻ tốt? 
A. Ngủ càng nhiều càng tốt cho sức khoẻ.  
B. Ngủ trung bình từ 8-10 tiếng, không cần ngủ trưa. 
C. Ngủ trung bình từ 7 đến 8 tiếng, nghỉ trưa khoảng 30 phút.  
D. Ngủ trung bình từ 3-4 tiếng, ngủ trưa 2 tiếng. 

Câu 15:  Để rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, em cần làm gì? 
A. Khi nào thích thì em sắp xếp, lau dọn nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. 
B. Để đồ dùng cá nhân, sách vở ở những chỗ tiện sử dụng. 
C. Nhờ người giúp việc sắp xếp sách vở, đồ dùng cá nhân ngăn nắp, gọn gàng, đúng chỗ quy định. 
D. Thường xuyên tự giác lau dọn, sắp xếp đồ dùng trong nhà, lớp học sao cho ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. 

Câu 16: Em thấy mình cao hơn, vóc dáng thon hơn,… là sự thay đổi về: 
A. Tình cảm bạn bè. B. Ý thức trách nhiệm. C. Cảm xúc trong tình bạn.     D. Diện mạo cơ thể. 

Câu 17: Đâu không phải nội quy của lớp học: 
A. Ngồi theo theo sơ đồ lớp và có thể đổi chỗ ngồi tuỳ thuộc từng môn học theo ý muốn của mình. 
B. Trật tự, chú ý nghe giảng, có ý thức tham gia xây dựng bài. 
C. Không được nói chuyện riêng, làm việc riêng, nói leo và ăn quà trong lớp. Chỉ được phát biểu hoặc trình bày ý 

kiến khi giáo viên cho phép. 
D. Trong giờ học không được phép ra ngoài. Những trường hợp bất khả kháng thi được ra ngoài khi được sự đồng 

ý của giáo viên đang đứng lớp. 

Câu 18:  Xử lý các tình huống: Hiền nhút nhát và ngại tham gia các hoạt động chung. Ngày mai, cả lớp sẽ tham gia hoạt 
động “Ngày Chủ nhật xanh” Hiền nói với chị gái sẽ lấy lí do ốm để ở nhà.  

Nếu là chị gái của Hiền, em sẽ khuyên bạn điều gì? 
A. Tham gia hoạt động để khong bị hạ hạnh kiểm. 
B. Ở nhà chị chở đi cong viên chơi. 
C. Tham gia hoạt động để hoà nhập bạn bè và phát triển bản thân nhiều hơn.  
D. Ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. 

Câu 19: Em nghe thấy có bạn trong lớp nói bạn A hay nói xấu về em. Khi nghe thấy các bạn trong lớp nói như vậy em 
sẽ giải quyết như thế nào? 

A. Nhờ một anh lớp trên bắt nạt A cho bõ tức.            B. Tìm ra điểm xấu của A để nói xấu lại bạn. 
C. Gặp bạn A, tâm sự với bạn để hai người hiểu nhau hơn. D. Xa lánh và không chơi với A nữa. 

Câu 20:  Nhân ngày 20/11, nhà trường tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 nhưng bạn Lan không tham 
gia vì không thích. Nếu là em, em sẽ khuyên bạn Lan như thế naò? 

A. Nói cho Lan hiểu về ý nghĩa của hoạt động này và khuyên Lan cùng tham gia. 
B. Đồng tình với việc làm đó vì cho rằng mỗi bạn một sở thích. 
C. Không chơi với bạn Lan nữa. 
D. Ủng hộ việc làm của Lan. 
 

----------- HẾT ---------- 
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

 
Họ tên:………………………………………………………. SBD:…………. 
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TRƯỜNG THPT 
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

 
 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1  
NĂM HỌC 2022 - 2023  

Môn: HĐTN-HN– Lớp: 10 
Thời gian làm bài: 30 phút;  

(Không tính thời gian phát đề) 
 Đề thi có: 20 câu trắc nghiệm, gồm 2 trang. Mã đề thi 357 

Câu 1:  Nhân ngày 20/11, nhà trường tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 nhưng bạn Lan không tham 
gia vì không thích. Nếu là em, em sẽ khuyên bạn Lan như thế naò? 

A. Nói cho Lan hiểu về ý nghĩa của hoạt động này và khuyên Lan cùng tham gia. 
B. Không chơi với bạn Lan nữa. 
C. Đồng tình với việc làm đó vì cho rằng mỗi bạn một sở thích. 
D. Ủng hộ việc làm của Lan. 

Câu 2: Em thấy mình cao hơn, vóc dáng thon hơn,… là sự thay đổi về: 
A. Diện mạo cơ thể. B. Cảm xúc trong tình bạn.     C. Ý thức trách nhiệm.    D. Tình cảm bạn bè. 

Câu 3: Mỗi ngày chúng ta cần ngủ bao nhiêu thời gian để có sức khoẻ tốt? 
A. Ngủ càng nhiều càng tốt cho sức khoẻ.  
B. Ngủ trung bình từ 8-10 tiếng, không cần ngủ trưa. 
C. Ngủ trung bình từ 7 đến 8 tiếng, nghỉ trưa khoảng 30 phút.  
D. Ngủ trung bình từ 3-4 tiếng, ngủ trưa 2 tiếng. 

Câu 4: Biện pháp nào phù hợp nhất để điều chỉnh thái độ cảm xúc của bản thân với những người xung quanh trong 
những biện pháp sau? 

A. Suy nghĩ tích cực về người khác, không phản ứng khi bản thân đang bực tức.  
B. Thường xuyên xem điện thoại. 
C. Rủ bạn xem điện thoại cùng.  
D. Cả 3 phương án trên. 

Câu 5:  Những ý nào đúng cho những thay đổi của em so với khi là học sinh trung học cơ sở. 
A. Những thay đổi của em về ước mơ trong cuộc sống, về tương lai.  
B. Những thay đổi trong ý thức trách nhiệm đối với học tập.  
C. Những thay đổi về chiều cao, cân nặng, vóc dáng…  
D. Tất cả các ý trên. 

Câu 6: Đâu không phải nội quy của lớp học: 
A. Không được nói chuyện riêng, làm việc riêng, nói leo và ăn quà trong lớp. Chỉ được phát biểu hoặc trình bày ý 

kiến khi giáo viên cho phép. 
B. Ngồi theo theo sơ đồ lớp và có thể đổi chỗ ngồi tuỳ thuộc từng môn học theo ý muốn của mình. 
C. Trong giờ học không được phép ra ngoài. Những trường hợp bất khả kháng thi được ra ngoài khi được sự đồng 

ý của giáo viên đang đứng lớp. 
D. Trật tự, chú ý nghe giảng, có ý thức tham gia xây dựng bài. 

Câu 7:  Những việc em nên làm để phù hợp với môi trường học tập mới: 
A. Tập trung thời gian vào những môn học mình thích. 
B. Giữa nguyên phương pháp học các môn học ở cấp dưới. 
C. Chỉ chơi với bạn ở trường cũ. 
D. Lập thời gian biểu phù hợp với môi trường học tập mới. 

Câu 8:  Chọn câu sai. Biện pháp của cá nhân để thực hiện tốt nội quy, quy định của trường lớp, cộng đồng: 
A. Thực hiện nội quy của trường lớp theo sở thích của mình. 
B. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 
C. Xác định cách khắc phục những điểm yếu. 
D. Tích cực tham gia hoạt động được giao. 

Câu 9:  Để rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, em cần làm gì? 
A. Khi nào thích thì em sắp xếp, lau dọn nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. 
B. Thường xuyên tự giác lau dọn, sắp xếp đồ dùng trong nhà, lớp học sao cho ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. 
C. Để đồ dùng cá nhân, sách vở ở những chỗ tiện sử dụng. 
D. Nhờ người giúp việc sắp xếp sách vở, đồ dùng cá nhân ngăn nắp, gọn gàng, đúng chỗ quy định. 

Câu 10:  Việc em không nên là  để phát huy truyền thống của trường là: 
A. Tuyên truyền những tin tức không đúng về trường trên trang cá nhân như facebook, zalo, website, tập san. 
B. Tham gia vào khóa học giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh như: Ứng xử văn hóa, thân thiện, lành mạnh, 

chủ động học tập, nghiên cứu khoa học, thường xuyên đọc sách, trau dồi kiến thức. 
C. Đọc, tham khảo, tìm hiểu về truyền thống nhà trường trên website, tập san giới thiệu về trường học. 
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D. Sống và học tập theo tấm gương thầy cô, học sinh hoạt động nghiên cứu khoa học tích cực, nghiêm túc. 

Câu 11:  Phòng truyền thống nhà trường là: 
A. là nơi lưu giữ rất nhiều những thành tích, những huân huy chương của cá nhân và tập thể của cá nhân và nhà 

trường. 
B. là nơi  lưu giữ và trưng bày các hình ảnh, tư liệu các hoạt động của nhà trường. 
C. là nơi tái hiện và lưu giữ lịch sử của nhà trường. 
D. bao gồm tất cả các nội dung trên. 

Câu 12: Việc nào không nên làm khi thiết lập mối quan hệ thân thiện với các bạn mới? 
A. Chân thành , thiện ý với bạn. B. Cởi mở, hòa đồng với bạn. 
C. Ích kỉ, không biết cảm thông, chia sẻ giúp đỡ bạn. D. Cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ nhau. 

Câu 13:  Những giá trị sau có đúng với bản thân em không? 
A. Trung thực. B. Nhân ái. C. Trách nhiệm. D. Tất cả các ý trên.  

Câu 14: Hôm nay cô giáo cho về nhà làm một đề văn, nhưng các bạn lại rủ đi đá bóng (môn thể thao em rất thích) vậy 
em sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? 

A. Hôm sau nói với cô giáo là để quên bài ở nhà.  
B. Căn cứ vào lượng bài tập của các môn học và lên thời gian biểu phù hợp nhất. 
C. Cứ đi đá bóng rồi tính tiếp.  
D. Xin cô cho lùi thời gian nộp bài kiểm tra. 

Câu 15: Trong giờ học, chúng ta cần làm gì để tập trung học tập? 
A. Cô giáo nói cái gì thì ghi ngay cái đó vào vở. 
B. Nghe nhạc bằng tai nghe. 
C. Chú ý quan sát, lắng nghe, không làm việc riêng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ học tập. 
D. Bàn bạc trao đổi liên tục với bạn ngồi cùng. 

Câu 16:  Việc làm nào sau đây không góp phần xây dựng và phát huy truyền thống nhà trường? 
A. học tập chuyên cần. B. vứt rác bừa bãi. 
C. kính trong thầy cô giáo. D. thân thiện với bạn bè. 

Câu 17:  Bản thân em đã làm gì để thực hiện tốt nội quy của trường mình? 
A. Chăm ngoan, học giỏi các môn học mình thích. 
B. Để hết sách tập ở trường để không bị quên. 

C. Chỉ đến lớp những hôm có môn học yêu thích. 

D. Đi học đúng giờ chú ý nề nếp tác phong học bài và soạn bài đầy đủ trước khi tới lớp. 

Câu 18: Bạn Hà khi lên lớp 10 còn rất rụt rè và nhút nhát. Vậy nếu em là bạn của Hà em sẽ giúp bạn như thế nào để 
bạn tự tin hơn? 

A. Chê bai bạn, kể xấu bạn. 
B. Lôi kéo bạn khác cùng trêu bạn. 
C. Mặc kệ bạn, ai có thân người ấy lo.  
D. Tâm sự, gần gũi và rủ bạn tham gia vào các hoạt động chung cùng với mình. 

Câu 19:  Xử lý các tình huống: Hiền nhút nhát và ngại tham gia các hoạt động chung. Ngày mai, cả lớp sẽ tham gia hoạt 
động “Ngày Chủ nhật xanh” Hiền nói với chị gái sẽ lấy lí do ốm để ở nhà.  

Nếu là chị gái của Hiền, em sẽ khuyên bạn điều gì? 
A. Tham gia hoạt động để khong bị hạ hạnh kiểm. 
B. Ở nhà chị chở đi cong viên chơi. 
C. Tham gia hoạt động để hoà nhập bạn bè và phát triển bản thân nhiều hơn.  
D. Ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. 

Câu 20: Em nghe thấy có bạn trong lớp nói bạn A hay nói xấu về em. Khi nghe thấy các bạn trong lớp nói như vậy em 
sẽ giải quyết như thế nào? 

A. Nhờ một anh lớp trên bắt nạt A cho bõ tức. B. Xa lánh và không chơi với A nữa. 
C. Tìm ra điểm xấu của A để nói xấu lại bạn. D. Gặp bạn A, tâm sự với bạn để hai người hiểu nhau hơn. 

 
----------- HẾT ---------- 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
 

Họ tên:………………………………………………………. SBD:…………. 
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TRƯỜNG THPT 
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

 
 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1  
NĂM HỌC 2022 - 2023  

Môn: HĐTN-HN – Lớp: 10 
Thời gian làm bài: 30 phút;  

(Không tính thời gian phát đề) 
 Đề thi có: 20 câu trắc nghiệm, gồm 2 trang. Mã đề thi 209 

Câu 1:  Xử lý các tình huống: Hiền nhút nhát và ngại tham gia các hoạt động chung. Ngày mai, cả lớp sẽ tham gia hoạt động 
“Ngày Chủ nhật xanh” Hiền nói với chị gái sẽ lấy lí do ốm để ở nhà.  

Nếu là chị gái của Hiền, em sẽ khuyên bạn điều gì? 
A. Tham gia hoạt động để hoà nhập bạn bè và phát triển bản thân nhiều hơn.  
B. Tham gia hoạt động để khong bị hạ hạnh kiểm. 
C. Ở nhà chị chở đi cong viên chơi. 
D. Ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. 

Câu 2: Việc nào không nên làm khi thiết lập mối quan hệ thân thiện với các bạn mới? 
A. Cởi mở, hòa đồng với bạn. B. Cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ nhau. 
C. Ích kỉ, không biết cảm thông, chia sẻ giúp đỡ bạn. D. Chân thành , thiện ý với bạn. 

Câu 3: Biện pháp nào phù hợp nhất để điều chỉnh thái độ cảm xúc của bản thân với những người xung quanh trong 
những biện pháp sau? 

A. Cả 3 phương án trên. 
B. Thường xuyên xem điện thoại. 
C. Rủ bạn xem điện thoại cùng.  
D. Suy nghĩ tích cực về người khác, không phản ứng khi bản thân đang bực tức. 

Câu 4: Hôm nay cô giáo cho về nhà làm một đề văn, nhưng các bạn lại rủ đi đá bóng (môn thể thao em rất thích) vậy 
em sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? 

A. Hôm sau nói với cô giáo là để quên bài ở nhà.  
B. Cứ đi đá bóng rồi tính tiếp. 
C. Xin cô cho lùi thời gian nộp bài kiểm tra.  
D. Căn cứ vào lượng bài tập của các môn học và lên thời gian biểu phù hợp nhất. 

Câu 5:  Chọn câu sai. Biện pháp của cá nhân để thực hiện tốt nội quy, quy định của trường lớp, cộng đồng: 
A. Xác định cách khắc phục những điểm yếu. 
B. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 
C. Thực hiện nội quy của trường lớp theo sở thích của mình. 
D. Tích cực tham gia hoạt động được giao. 

Câu 6: Mỗi ngày chúng ta cần ngủ bao nhiêu thời gian để có sức khoẻ tốt? 
A. Ngủ trung bình từ 7 đến 8 tiếng, nghỉ trưa khoảng 30 phút.  
B. Ngủ trung bình từ 8-10 tiếng, không cần ngủ trưa. 
C. Ngủ trung bình từ 3-4 tiếng, ngủ trưa 2 tiếng.  
D. Ngủ càng nhiều càng tốt cho sức khoẻ. 

Câu 7: Đâu không phải nội quy của lớp học: 
A. Không được nói chuyện riêng, làm việc riêng, nói leo và ăn quà trong lớp. Chỉ được phát biểu hoặc trình bày ý 

kiến khi giáo viên cho phép. 
B. Ngồi theo theo sơ đồ lớp và có thể đổi chỗ ngồi tuỳ thuộc từng môn học theo ý muốn của mình. 
C. Trong giờ học không được phép ra ngoài. Những trường hợp bất khả kháng thi được ra ngoài khi được sự đồng 

ý của giáo viên đang đứng lớp. 
D. Trật tự, chú ý nghe giảng, có ý thức tham gia xây dựng bài. 

Câu 8:  Những việc em nên làm để phù hợp với môi trường học tập mới: 
A. Tập trung thời gian vào những môn học mình thích. 
B. Giữa nguyên phương pháp học các môn học ở cấp dưới. 
C. Chỉ chơi với bạn ở trường cũ. 
D. Lập thời gian biểu phù hợp với môi trường học tập mới. 

Câu 9: Em thấy mình cao hơn, vóc dáng thon hơn,… là sự thay đổi về: 
A. Cảm xúc trong tình bạn.       B. Diện mạo cơ thể. C. Tình cảm bạn bè. D. Ý thức trách nhiệm. 

Câu 10: Em nghe thấy có bạn trong lớp nói bạn A hay nói xấu về em. Khi nghe thấy các bạn trong lớp nói như vậy em 
sẽ giải quyết như thế nào? 

A. Gặp bạn A, tâm sự với bạn để hai người hiểu nhau hơn.  
B. Nhờ một anh lớp trên bắt nạt A cho bõ tức. 
C. Xa lánh và không chơi với A nữa.  
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D. Tìm ra điểm xấu của A để nói xấu lại bạn. 

Câu 11:  Những ý nào đúng cho những thay đổi của em so với khi là học sinh trung học cơ sở. 
A. Những thay đổi về chiều cao, cân nặng, vóc dáng…  
B. Những thay đổi của em về ước mơ trong cuộc sống, về tương lai.  
C. Những thay đổi trong ý thức trách nhiệm đối với học tập.  
D. Tất cả các ý trên. 

Câu 12:  Việc em không nên là  để phát huy truyền thống của trường là: 
A. Tuyên truyền những tin tức không đúng về trường trên trang cá nhân như facebook, zalo, website, tập san. 
B. Tham gia vào khóa học giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh như: Ứng xử văn hóa, thân thiện, lành mạnh, 

chủ động học tập, nghiên cứu khoa học, thường xuyên đọc sách, trau dồi kiến thức. 
C. Đọc, tham khảo, tìm hiểu về truyền thống nhà trường trên website, tập san giới thiệu về trường học. 
D. Sống và học tập theo tấm gương thầy cô, học sinh hoạt động nghiên cứu khoa học tích cực, nghiêm túc. 

Câu 13:  Để rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, em cần làm gì? 
A. Khi nào thích thì em sắp xếp, lau dọn nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. 
B. Thường xuyên tự giác lau dọn, sắp xếp đồ dùng trong nhà, lớp học sao cho ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. 
C. Để đồ dùng cá nhân, sách vở ở những chỗ tiện sử dụng. 
D. Nhờ người giúp việc sắp xếp sách vở, đồ dùng cá nhân ngăn nắp, gọn gàng, đúng chỗ quy định. 

Câu 14:  Những giá trị sau có đúng với bản thân em không? 
A. Trung thực. B. Nhân ái. C. Trách nhiệm. D. Tất cả các ý trên.  

Câu 15:  Phòng truyền thống nhà trường là: 
A. là nơi lưu giữ rất nhiều những thành tích, những huân huy chương của cá nhân và tập thể của cá nhân và nhà 

trường. 
B. là nơi  lưu giữ và trưng bày các hình ảnh, tư liệu các hoạt động của nhà trường. 
C. bao gồm tất cả các nội dung trên. 
D. là nơi tái hiện và lưu giữ lịch sử của nhà trường. 

Câu 16: Trong giờ học, chúng ta cần làm gì để tập trung học tập? 
A. Cô giáo nói cái gì thì ghi ngay cái đó vào vở. 
B. Nghe nhạc bằng tai nghe. 
C. Chú ý quan sát, lắng nghe, không làm việc riêng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ học tập. 
D. Bàn bạc trao đổi liên tục với bạn ngồi cùng. 

Câu 17:  Việc làm nào sau đây không góp phần xây dựng và phát huy truyền thống nhà trường? 
A. học tập chuyên cần. B. vứt rác bừa bãi. 
C. kính trong thầy cô giáo. D. thân thiện với bạn bè. 

Câu 18:  Bản thân em đã làm gì để thực hiện tốt nội quy của trường mình? 
A. Chăm ngoan, học giỏi các môn học mình thích. 
B. Để hết sách tập ở trường để không bị quên. 

C. Chỉ đến lớp những hôm có môn học yêu thích. 

D. Đi học đúng giờ chú ý nề nếp tác phong học bài và soạn bài đầy đủ trước khi tới lớp. 

Câu 19: Bạn Hà khi lên lớp 10 còn rất rụt rè và nhút nhát. Vậy nếu em là bạn của Hà em sẽ giúp bạn như thế nào để 
bạn tự tin hơn? 

A. Chê bai bạn, kể xấu bạn.  
B. Lôi kéo bạn khác cùng trêu bạn. 
C. Mặc kệ bạn, ai có thân người ấy lo.  
D. Tâm sự, gần gũi và rủ bạn tham gia vào các hoạt động chung cùng với mình. 

Câu 20:  Nhân ngày 20/11, nhà trường tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 nhưng bạn Lan không tham 
gia vì không thích. Nếu là em, em sẽ khuyên bạn Lan như thế naò? 

A. Nói cho Lan hiểu về ý nghĩa của hoạt động này và khuyên Lan cùng tham gia. 
B. Đồng tình với việc làm đó vì cho rằng mỗi bạn một sở thích. 
C. Ủng hộ việc làm của Lan. 
D. Không chơi với bạn Lan nữa. 
 

-------------- HẾT ---------- 
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

 
Họ tên:………………………………………………………. SBD:…………. 
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TRƯỜNG THPT 

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 
 
 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1  
NĂM HỌC 2022 - 2023  

Môn: HĐTN-HN – Lớp: 10 
Thời gian làm bài: 30 phút;  

(Không tính thời gian phát đề) 
 Đề thi có: 20 câu trắc nghiệm, gồm 2 trang. Mã đề thi 132 

Câu 1: Em nghe thấy có bạn trong lớp nói bạn A hay nói xấu về em. Khi nghe thấy các bạn trong lớp nói như vậy em 
sẽ giải quyết như thế nào? 

A. Gặp bạn A, tâm sự với bạn để hai người hiểu nhau hơn.  
B. Xa lánh và không chơi với A nữa. 
C. Tìm ra điểm xấu của A để nói xấu lại bạn.  
D. Nhờ một anh lớp trên bắt nạt A cho bõ tức. 

Câu 2: Em thấy mình cao hơn, vóc dáng thon hơn,… là sự thay đổi về: 
A. Tình cảm bạn bè. B. Ý thức trách nhiệm. C. Diện mạo cơ thể. D. Cảm xúc trong tình bạn. 

Câu 3:  Bản thân em đã làm gì để thực hiện tốt nội quy của trường mình? 
A. Chăm ngoan, học giỏi các môn học mình thích. 
B. Đi học đúng giờ chú ý nề nếp tác phong học bài và soạn bài đầy đủ trước khi tới lớp. 

C. Chỉ đến lớp những hôm có môn học yêu thích. 

D. Để hết sách tập ở trường để không bị quên. 

Câu 4:  Để rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, em cần làm gì? 
A. Nhờ người giúp việc sắp xếp sách vở, đồ dùng cá nhân ngăn nắp, gọn gàng, đúng chỗ quy định. 
B. Khi nào thích thì em sắp xếp, lau dọn nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. 
C. Để đồ dùng cá nhân, sách vở ở những chỗ tiện sử dụng. 
D. Thường xuyên tự giác lau dọn, sắp xếp đồ dùng trong nhà, lớp học sao cho ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. 

Câu 5:  Xử lý các tình huống: Hiền nhút nhát và ngại tham gia các hoạt động chung. Ngày mai, cả lớp sẽ tham gia hoạt 
động “Ngày Chủ nhật xanh” Hiền nói với chị gái sẽ lấy lí do ốm để ở nhà.  

Nếu là chị gái của Hiền, em sẽ khuyên bạn điều gì? 
A. Tham gia hoạt động để hoà nhập bạn bè và phát triển bản thân nhiều hơn.  
B. Ở nhà chị chở đi cong viên chơi. 
C. Tham gia hoạt động để khong bị hạ hạnh kiểm. 
D. Ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. 

Câu 6:  Việc làm nào sau đây không góp phần xây dựng và phát huy truyền thống nhà trường? 
A. học tập chuyên cần. B. thân thiện với bạn bè. 
C. vứt rác bừa bãi. D. kính trong thầy cô giáo. 

Câu 7:  Nhân ngày 20/11, nhà trường tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 nhưng bạn Lan không tham 
gia vì không thích. Nếu là em, em sẽ khuyên bạn Lan như thế naò? 

A. Nói cho Lan hiểu về ý nghĩa của hoạt động này và khuyên Lan cùng tham gia. 
B. Đồng tình với việc làm đó vì cho rằng mỗi bạn một sở thích. 
C. Ủng hộ việc làm của Lan. 
D. Không chơi với bạn Lan nữa. 

Câu 8: Đâu không phải nội quy của lớp học: 
A. Trật tự, chú ý nghe giảng, có ý thức tham gia xây dựng bài. 
B. Ngồi theo theo sơ đồ lớp và có thể đổi chỗ ngồi tuỳ thuộc từng môn học theo ý muốn của mình. 
C. Trong giờ học không được phép ra ngoài. Những trường hợp bất khả kháng thi được ra ngoài khi được sự đồng 

ý của giáo viên đang đứng lớp. 
D. Không được nói chuyện riêng, làm việc riêng, nói leo và ăn quà trong lớp. Chỉ được phát biểu hoặc trình bày ý 

kiến khi giáo viên cho phép. 

Câu 9: Việc nào không nên làm khi thiết lập mối quan hệ thân thiện với các bạn mới? 
A. Chân thành , thiện ý với bạn.  
B. Cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ nhau. 
C. Ích kỉ, không biết cảm thông, chia sẻ giúp đỡ bạn.  
D. Cởi mở, hòa đồng với bạn. 

Câu 10: Bạn Hà khi lên lớp 10 còn rất rụt rè và nhút nhát. Vậy nếu em là bạn của Hà em sẽ giúp bạn như thế nào để 
bạn tự tin hơn? 
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A. Chê bai bạn, kể xấu bạn.  
B. Lôi kéo bạn khác cùng trêu bạn. 
C. Mặc kệ bạn, ai có thân người ấy lo.  
D. Tâm sự, gần gũi và rủ bạn tham gia vào các hoạt động chung cùng với mình. 

Câu 11: Hôm nay cô giáo cho về nhà làm một đề văn, nhưng các bạn lại rủ đi đá bóng (môn thể thao em rất thích) vậy 
em sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? 

A. Cứ đi đá bóng rồi tính tiếp.  
B. Hôm sau nói với cô giáo là để quên bài ở nhà. 
C. Căn cứ vào lượng bài tập của các môn học và lên thời gian biểu phù hợp nhất.  
D. Xin cô cho lùi thời gian nộp bài kiểm tra. 

Câu 12:  Chọn câu sai. Biện pháp của cá nhân để thực hiện tốt nội quy, quy định của trường lớp, cộng đồng: 
A. Tích cực tham gia hoạt động được giao. 
B. Thực hiện nội quy của trường lớp theo sở thích của mình. 
C. Xác định cách khắc phục những điểm yếu. 
D. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

Câu 13:  Việc em không nên là  để phát huy truyền thống của trường là: 
A. Tuyên truyền những tin tức không đúng về trường trên trang cá nhân như facebook, zalo, website, tập san. 
B. Tham gia vào khóa học giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh như: Ứng xử văn hóa, thân thiện, lành mạnh, 

chủ động học tập, nghiên cứu khoa học, thường xuyên đọc sách, trau dồi kiến thức. 
C. Đọc, tham khảo, tìm hiểu về truyền thống nhà trường trên website, tập san giới thiệu về trường học. 
D. Sống và học tập theo tấm gương thầy cô, học sinh hoạt động nghiên cứu khoa học tích cực, nghiêm túc. 

Câu 14:  Những ý nào đúng cho những thay đổi của em so với khi là học sinh trung học cơ sở. 
A. Những thay đổi về chiều cao, cân nặng, vóc dáng…  
B. Những thay đổi trong ý thức trách nhiệm đối với học tập.  
C. Những thay đổi của em về ước mơ trong cuộc sống, về tương lai.  
D. Tất cả các ý trên. 

Câu 15:  Những việc em nên làm để phù hợp với môi trường học tập mới: 
A. Giữa nguyên phương pháp học các môn học ở cấp dưới. 
B. Tập trung thời gian vào những môn học mình thích. 
C. Chỉ chơi với bạn ở trường cũ. 
D. Lập thời gian biểu phù hợp với môi trường học tập mới. 

Câu 16:  Phòng truyền thống nhà trường là: 
A. là nơi lưu giữ rất nhiều những thành tích, những huân huy chương của cá nhân và tập thể của cá nhân và nhà 

trường. 
B. là nơi  lưu giữ và trưng bày các hình ảnh, tư liệu các hoạt động của nhà trường. 
C. là nơi tái hiện và lưu giữ lịch sử của nhà trường. 
D. bao gồm tất cả các nội dung trên. 

Câu 17: Trong giờ học, chúng ta cần làm gì để tập trung học tập? 
A. Chú ý quan sát, lắng nghe, không làm việc riêng, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ học tập. 
B. Nghe nhạc bằng tai nghe. 
C. Cô giáo nói cái gì thì ghi ngay cái đó vào vở. 
D. Bàn bạc trao đổi liên tục với bạn ngồi cùng. 

Câu 18:  Những giá trị sau có đúng với bản thân em không? 
A. Trung thực. B. Nhân ái. C. Trách nhiệm. D. Tất cả các ý trên. 

Câu 19: Mỗi ngày chúng ta cần ngủ bao nhiêu thời gian để có sức khoẻ tốt? 
A. Ngủ trung bình từ 8-10 tiếng, không cần ngủ trưa.  
B. Ngủ trung bình từ 7 đến 8 tiếng, nghỉ trưa khoảng 30 phút. 
C. Ngủ trung bình từ 3-4 tiếng, ngủ trưa 2 tiếng.  
D. Ngủ càng nhiều càng tốt cho sức khoẻ. 

Câu 20: Biện pháp nào phù hợp nhất để điều chỉnh thái độ cảm xúc của bản thân với những người xung quanh trong 
những biện pháp sau? 

A. Suy nghĩ tích cực về người khác, không phản ứng khi bản thân đang bực tức.  
B. Thường xuyên xem điện thoại. 
C. Rủ bạn xem điện thoại cùng.  
D. Cả 3 phương án trên. 

----------- HẾT ---------- 
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ tên:………………………………………………………. SBD:…………. 


